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ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HK II
MÔN TIẾNG VIỆT

I. ĐỌC BÀI SAU: (CON HÃY ĐỌC 3 - 5 LẦN ĐỂ HIỂU BÀI)

Khu vườn mùa xuân
Mùa xuân đến, khu vườn rực rỡ sắc màu. Những mầm non vươn mình đón nắng mai ấm áp.

Hoa mai nở vàng tươi như những tia nắng nhỏ đùa giỡn trong lá xanh. Hoa đào hồng thắm rung
rinh trong gió nhẹ, tỏa hương thơm thoang thoảng. Trên cành cây cao, tiếng chim sơn ca hót líu
lo chào ngày mới rộn ràng. Dưới khóm hoa, những chú bướm rực rỡ và đàn ong chăm chỉ đang
bay lượn tung tăng tìm mật ngọt. Gốc vạn thọ trước hiên nhà cũng đua nhau khoe sắc cam rực
rỡ. Mọi vật như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài giữa mùa đông lạnh giá.

TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Bài đọc tả cảnh khu vườn vào mùa nào?

a. mùa đông b. mùa xuân c. mùa hè
Câu 2. Hoa mai nở như thế nào?

a. hồng thắm b. cam rực rỡ c. vàng tươi như tia nắng nhỏ
Câu 3. Con vật nào chăm chỉ đi tìm mật ngọt dưới khóm hoa?

a. chim sơn ca b. đàn ong c. chim én
Câu 4: Dựa vào bài đọc chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

Những mầm non vươn mình đón ............................
a. gió nhẹ b. sương mai c. nắng mai ấm áp

Câu 5. Kể tên 2 loài hoa được nhắc đến trong bài:

Câu 6. Viết 1 câu nói về mùa xuân mà em thích:

II. BÀI TẬP
Bài 1: Nối đúng

Bầu trời mùa thu

Đàn ong thợ

Chú gà trống

chăm chỉ đi tìm mật.

gáy ó o gọi mặt trời.

cao và trong xanh.

Bài 2:
a) Điền vào chỗ trống ươu hay ưu:
con c........ b........ điện m........ trí con h........

b) Hãy gạch chân dưới từ viết sai chính tả trong các từ sau:
a. cái rổ, gia đình, rung rinh, rịu ràng
b. chị gái, quả chanh, trung tâm, chung thành
c. mùa xuân, sâu sắc, nắm sôi, nước sôi
d. ấm lo, lấp lánh, non sông, làm ơn



Bài 3:
a) Viết 1 câu nói về mẹ của em.

b) Viết 1 câu nói về trường học của em.

Bài 4: Sắp xếp các tiếng, từ sau để tạo thành câu phù hợp
sân / các bạn / nhảy dây / trên / . /

chăm chỉ / rất / học tập / Nam / . /

lái máy bay/ phi công/ là/ chú Minh.

đón Tết/ mẹ mua/ một cành mai/ để.


